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I. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc thành tiếng: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc, tốc độ đọc 30 

tiếng/ phút; trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc. 

2. Đọc hiểu: Trả lời câu hỏi theo nội dung bài đọc dưới hình thức trắc 

nghiệm, làm bài tập. 

3. Chính tả: Viết một đoạn chính tả khoảng 30 chữ/ 15 phút             

    Bài tập: Các dạng bài điền âm, vần hoặc tiếng thích hợp. Nối tiếng tạo 

từ, nối cụm từ thành câu, … 

II. MÔN TOÁN 

1. Đọc số, viết số. Viết số theo thứ tự. 

2. Cộng trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.  

3. Điền dấu ( <, >, =, +, - ), điền số. 

4. Giải toán có lời văn. 

5. Điểm, đoạn thẳng. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Đo độ dài đoạn 

thẳng. 

6. Các ngày trong tuần lễ. 

7. Đồng hồ. Thời gian. 

8. Hình học: Ôn tìm hình tam giác, hình vuông. 
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